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XÂY DỰNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đừng xây chương trình
đào tạo như... xếp đồ
vào vali phút chót. Vì

“nhồi nhét” không bằng
thiết kế có chiến lược.

LEARNING DESIGN #4



04. Chương trình đào tạo

Chương trình 
đào tạo

Vai trò

Phù hợp với mục tiêu phát triển của
tổ chức (Xem lại Chap 3)
Thiết thực (Có khả năng thực hiện
được)
Vừa sức (với HV, giảng viên)

Yêu cầu

Kế hoạch tổng thể
Căn cứ để đầu tư nguồn lực
Căn cứ công nhận bằng cấp, chứng
chỉ đầu ra
Văn bản chính thức, được chuẩn hóa
và kiểm định kĩ lưỡng



Các yếu tố cơ bản của CTDT

04. Chương trình đào tạo

Chương
trình

Phương
pháp

Phương
tiện

CHẤT LƯỢNG

THỜI GIAN KINH PHÍ
MÔI TRƯỜNG

Mục tiêu: Chung của tổ chức & Riêng của khóa đào tạo
Đối tượng HV: Lĩnh vực, trình độ chuyên môn đầu vào,
Tuổi tác,…
Cấu trúc chương trình: Tên & Mối liên kết giữa các phần
Nội dung đào tạo cơ bản & kết quả cần đạt: Khối lượng
kiến thức, kĩ năng, nhiệm vụ & hoạt động học tập
Thời lượng
Đánh giá: Yêu cầu, hình thức, thời gian (VD: thường xuyên
trên lớp, định kì, nội bộ, chuyên gia bên ngoài,…)
Chứng nhận thành quả học tập: Bằng cấp, chứng chỉ,
giấy chứng nhận,...
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Phương pháp, kỹ
thuật dạy học
Yêu cầu về trình
độ giáo viên

Đồ dùng, thiết bị
dạy học
Hậu cần

Nghĩa rộng: thể chế, luật pháp,
chính sách đào tạo
Nghĩa hẹp: Cơ sở vật chất, môi
trường sư phạm, hợp tác đào tạo,...

YẾU TỐ BÊN NGOÀI

Kết hợp hài hòa 03 yếu tố nội tại & yếu tố bên ngoài để xây dựng tiêu chuẩn đào tạo.



Quan điểm Hướng tiếp cận Ví dụ minh họa 

Định hướng “làm
được”

Phù hợp với mục tiêu tổ chức,
vừa sức giáo viên, HV.

 Dựa vào phân tích nghề,
phân tích công việc để xây

dựng CTDT. 

Học nghề sửa xe: HV được
hướng dẫn thao tác thực tế trên

xe, sau khóa học có thể sửa xe
thật. 

Chấp nhận thành
tựu học tập 

Điều chỉnh linh hoạt cấu trúc
CTDT dựa trên năng lực đầu

vào của HV 

Người học kế toán cơ bản có thể
được miễn học lại học phần đó
trong khóa kế toán nâng cao. 

Đào tạo xu hướng
tích hợp 

Thiết kế tích hợp nội dung -
phương pháp - đánh giá.

 Học từ A đến Z
Khuyến khích sử dụng nguồn

học tập ngoài sách vở. 

Học về cách bảo vệ môi trường,
vừa học lí thuyết, làm mô hình

tài chế và đi thực tế tại nhà máy
xử lý rác.

Khuyến khích
tham gia tích cực 

Thiết kế để HV chia sẻ, học
hỏi, giải quyết vấn đề

 HV ở nhiều trình độ đều tham
gia hiệu quả 

Học theo nhóm, thảo luận case
study thực tế và thuyết trình đề

xuất giải pháp 

Đào tạo theo nhịp
độ người học

Khuyến khích tự học, hình
thức học linh hoạt

 Đánh giá liên tục, giúp HV
nhận biết tiến bộ, giáo viên

điều chỉnh kịp thời 

Khóa học online cho phép HV tự
chọn tiến độ, bài kiểm tra ngắn

sau mỗi chương.

Đào tạo củng cố

Tổ chức hoạt động ôn luyện,
kiểm tra kiến thức liên tục.

Có chương trình đào tạo
lại/nâng cao sau khóa học. 

Luyện tập lại kỹ năng mềm sau
6 tháng qua các buổi workshop

nâng cao.

Cơ sở phát triển CTDT

04. Chương trình đào tạo



Quy trình phát triển CTDT

04. Chương trình đào tạo

ANALYSIS
Phân tích nhu cầu đào tại
để hiểu được khoảng trống
kĩ năng cần giải quyết.

DESIGN
Dựa trên kết quả phân tích,
đưa ra quyết định sáng suốt
để thiết kế trải nghiệm học
tập tốt nhất có thể.

DEVELOPMENT
Biến trải nghiệm học tập
thành hiện thực bằng
cách xây dựng sản phẩm
cuối cùng.

IMPLEMENTATION
Phân phối sản phẩm học tập
cuối cùng đến người học.

EVALUATION
Đánh giá xem sản phẩm học tập
cuối cùng có hiệu quả không.
Thực hiện các cập nhật cần thiết
và quay lại giai đoạn Analysis.



IMPLEMENTATION
Món ăn đã sẵn sàng, bây giờ mang ra phục vụ khách. Họ sẽ
nếm thử, trải nghiệm món ăn – cũng như người học bắt đầu
tiếp cận nội dung mà bạn đã tạo ra.

Đào tạo như một ... đầu bếp :’D

04. Chương trình đào tạo

ANALYSIS
Giống như đầu bếp hỏi khách muốn ăn gì, có dị ứng gì
không, đang đói hay chỉ ăn nhẹ – đây là lúc tìm hiểu nhu cầu
để phục vụ đúng gu.

DESIGN
Sau khi biết nhu cầu, đầu bếp bắt đầu lên thực đơn, chọn
nguyên liệu phù hợp, và cân nhắc cách trình bày món ăn, giống
như bạn lên kế hoạch học tập để đúng "khẩu vị" người học.

DEVELOPMENT
Bắt tay vào nấu ăn! Đây là lúc bếp nóng lên, nguyên liệu được
sơ chế, nấu nướng và sắp xếp lên đĩa – giống như bạn hiện
thực hóa bản thiết kế thành nội dung học tập cụ thể.

EVALUATION
Khách ăn xong rồi, họ có hài lòng không? Có món nào bị mặn
quá hay nhạt quá không? Nếu có góp ý, đầu bếp ghi nhận để
lần sau nấu ngon hơn – tương tự, bạn cũng cần cải tiến nội
dung sau khi nhận phản hồi từ người học.



GIAI
ĐOẠN

NHIỆM VỤ
CHÍNH

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN KẾT QUẢ CÂU HỎI

Xác định
nhu cầu
đào tạo

Xác định
hiện trạng
và nhu cầu
nâng cao
năng lực
của tổ chức
thông qua
đào tạo.

- Thành lập ban/tổ/nhóm
phát triển chương trình.
- Tìm hiểu kế hoạch phát
triển tổng thể của tổ chức
trong đó có kế hoạch phát
triển nhân sự.
- Tham vấn các nhà quản lý.
- Khảo sát, phỏng vấn liên
quan tới nhu cầu đào tạo.
- Phân tích các kết quả khảo
sát, tham vấn.
- Xác định kiến thức, kỹ năng
thiếu hụt.
- Đề xuất giải pháp về ĐT. 

- Ma trận Phân
tích kỹ năng*
- Sự thiếu hụt
kiến thức, kỹ
năng so với yêu
cầu.
- Nhu cầu đào
tạo của tổ chức.
- Giải pháp bù
đắp thiếu hụt,
nếu có.

– Tổ chức có nhu cầu
đào tạo gì?
– Tổ chức có khả
năng tổ chức đào
tạo không?
– Có các giải pháp
cho đáp ứng nhu
cầu đào tạo không?

Biên
soạn

chương
trình

Thiết kế và
thể hiện
thành văn
chương
trình đào
tạo.

- Xác định các mục tiêu đào
tạo.
- Phân tích nghề, hoặc phân
tích công việc để xác định
các mục tiêu chuyên biệt và
nhiệm vụ học tập.
- Phân tích các nhiệm vụ để
xác định mục tiêu học tập,
các kỹ năng yêu cầu và nội
dung học tập.
- Xây dựng cấu trúc chương
trình.
- Xây dựng nội dung chương
trình.
- Các cách thức thực hiện
chương trình (hình thức,
phương pháp, phương
tiện…).
- Thảo luận và hoàn chỉnh
chương trình.

- Bản thảo
chương trình
được soạn thảo
và thể hiện
đúng các quy
định.

– Chương trình có
đầy đủ mục tiêu
chung, mục tiêu
chuyên biệt có thể
mô tả, đo kiểm
được?
– Các hoạt động học
tập được phân bố rõ
ràng, cụ thể?
– Chương trình có
kết nối mạch lạc,
hợp lý giữa các nội
dung?
– Trong các môn
học/học phần, có
xác định nội dung
cốt lõi và yêu cầu
bắt buộc?
– Các đề xuất học
tập có tính thực tiễn,
khuyến khích người
học vận dụng?
– Chương trình được
thể hiện rõ ràng và
tuân thủ các quy
định về văn bản,
trình duyệt?

Mô tả chi tiết
04. Chương trình đào tạo



GIAI
ĐOẠN

NHIỆM VỤ
CHÍNH

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN KẾT QUẢ CÂU HỎI

Thử
nghiệm
chương

trình

Thử
nghiệm và
hoàn chỉnh
chương
trình

- Thử nghiệm chương trình
trên nhóm HV.
- Thu thập và đánh giá các
kết quả thử nghiệm theo
các tiêu chí đáp ứng mục
tiêu, vừa sức HV, vừa sức
giáo viên, có khả năng kiểm
soát được chất lượng.
- Đề xuất những nội dung
cần hoàn chỉnh, bổ sung, sửa
chữa.
- Hoàn chỉnh chương trình
sẵn sàng cho phê duyệt.

- Chương trình
được thử
nghiệm và điều
chỉnh theo các
kết quả thử
nghiệm.

– Nhóm HV có sử
dụng và trình độ
đúng đối tượng thử
nghiệm?
– Giáo viên tiêu
chuẩn, có khả năng
giảng dạy đúng
chương trình?
– Những nội dung
dự kiến có thể thực
hiện được?
– Các mục tiêu dự
kiến đánh giá xem
xét được?
– Những sửa chữa,
điều chỉnh cần thiết
đã được thực hiện?
– Chương trình đã
điều chỉnh và sẵn
sàng cho duyệt?

Phê
duyệt

chương
trình

Trình và
duyệt
chương
trình tuân
thủ các quy
định ban
hành.

- Trình duyệt chương trình
đã biên soạn.
- Giải đáp các thắc mắc nếu
có.
- Tiếp nhận các đề xuất và
hoàn thiện chương trình nếu
cần.
- Chấp thuận và ban hành
chương trình.

- Chương trình
được phê duyệt
bởi cấp có thẩm
quyền.

– Chương trình đã
được trình đúng thủ
tục?
– Các đề xuất được
xem xét và đáp ứng
thỏa đáng?
– Chương trình được
duyệt và ban hành
chính thức?

Mô tả chi tiết
04. Chương trình đào tạo



GIAI
ĐOẠN

NHIỆM VỤ
CHÍNH

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN KẾT QUẢ CÂU HỎI

Triển
khai đào

tạo

Triển khai
các hoạt
động đào
tạo theo
đúng
chương
trình đã
phê duyệt

- Biên soạn Đề cương khóa
học* (thay Đề cương bài
giảng/Kế hoạch học tập) cho
khóa học cụ thể.
- Thực hiện các công việc
chuẩn bị để triển khai đào
tạo.
- Triển khai chương trình
theo kế hoạch hoặc đột xuất.
- Đảm bảo điều kiện cho các
hoạt động đào tạo.
- Đánh giá các hoạt động
đào tạo.

- Đào tạo theo
chương trình
phê duyệt
thành công.

– Đề cương khóa
học cụ thể hóa và
đáp ứng đúng mục
tiêu đào tạo không?
– Việc chuẩn bị đã
đảm bảo điều kiện
cần thiết cho triển
khai đào tạo?
– Các hoạt động đào
tạo được tổ chức
đúng kế hoạch và
thời gian?
– Các tài liệu học
tập, giảng viên,
phương pháp, hình
thức đào tạo được
sử dụng hiệu quả?
– Các dữ liệu về kết
quả đào tạo được
thu thập?

Đánh giá
chương

trình

Đánh giá
tính phù
hợp và hiệu
quả của
chương
trình sau
thời gian sử
dụng.

- Đánh giá chương trình sau
một thời gian sử dụng.
- Thu thập và xử lý các kết
quả đánh giá.
- Đề xuất hoàn chỉnh hoặc
nâng cấp chương trình nếu
cần.

- Chương trình
được đánh giá
khách quan,
toàn diện.

– Chương trình đã
được sử dụng theo
đúng mục tiêu?
– Kết quả đào tạo có
phù hợp với mục
tiêu?
– Các vấn đề phát
sinh đã được xem
xét, điều chỉnh?
– Chương trình có
cần được cập nhật
nội dung, phương
pháp hoặc cách tổ
chức?

Mô tả chi tiết
04. Chương trình đào tạo



Phương pháp lượng hóa
nội dung đào tạo
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THEO TỶ LỆ CÁC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

THEO TỶ LỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN



Phương pháp lượng hóa
nội dung đào tạo

04. Chương trình đào tạo

THEO ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN CHO
CÁC CHỦ ĐỀ



03 phương pháp tiếp cận
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TIẾP CẬN TOÀN DIỆN

Các môn nghiệp vụ
chuyên sâu 

Các môn kỹ thuật
cơ sở

Các môn khoa học
cơ bản

TIẾP CẬN MODULE

Module

Tích hợp nội
dung cơ
bản, cơ sở,
chuyên sâu

Module

Tích hợp nội
dung cơ
bản, cơ sở,
chuyên sâu

Module
Tích hợp nội
dung cơ
bản, cơ sở,
chuyên sâu



03 phương pháp tiếp cận
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TIẾP CẬN TÍCH HỢP

Các môn khoa
học cơ bản

Module

Tích hợp nội
dung cơ
bản, cơ sở,
chuyên sâu

Module Module
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	DEVELOPMENT Bắt tay vào nấu ăn! Đây là lúc bếp nóng lên, nguyên liệu được sơ chế, nấu nướng và sắp xếp lên đĩa – giống như bạn hiện thực hóa bản thiết kế thành nội dung học tập cụ thể.
	IMPLEMENTATION Món ăn đã sẵn sàng, bây giờ mang ra phục vụ khách. Họ sẽ nếm thử, trải nghiệm món ăn – cũng như người học bắt đầu tiếp cận nội dung mà bạn đã tạo ra.
	EVALUATION Khách ăn xong rồi, họ có hài lòng không? Có món nào bị mặn quá hay nhạt quá không? Nếu có góp ý, đầu bếp ghi nhận để lần sau nấu ngon hơn – tương tự, bạn cũng cần cải tiến nội dung sau khi nhận phản hồi từ người học.
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